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QUY TRÌNH SẢN XUẤT DƯA LƯỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 

I. Giới thiệu tổng quan

1. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho việc sản xuất dưa lưới theo hướng công nghiệp trong nhà màng; có thể áp dụng được cho tất cả các vùng sản xuất nông nghiệp trong nước. Có thể chia thành các vùng sản xuất như sau:

- Phía bắc đến bắc Trung bộ: khí hậu lạnh mùa đông, trồng được 2-3 vụ/năm. Với vùng này cần đưa cơ cấu giống dưa phù hợp, giống nhiệt đới cho mùa hè nóng (AB Sweet Gold) và giống ôn đới cho mùa lạnh (King KN, Khang Nguyên hoặc KN11). Về biện pháp kỹ thuật, có thể thắp đèn để bổ sung ánh sáng cho mùa đông tiết trời âm u. 
- Vùng Nam trung bộ và Nam bộ (bao gồm đông và tây Nam bộ), có điều kiện khí hậu nhiệt đới điển hình, có thể sản xuất được quanh năm. Tuy nhiên, vùng nam Trung bộ thường bị thiên tai, mưa lũ và bão hàng năm, nên cần hiểu và có kế hoạch khắc phục. Vùng này nóng quanh năm nên khuyến cáo những giống chịu nóng như AB Sweet Gold, Queen KN, Kanabi,…

- Vùng Tây nguyên: các tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng,... có đặc thù khí hậu ôn hòa, nên có thể trồng dưa lưới quanh năm, và trồng những giống dưa ôn đới hoặc nguồn gốc ôn đới như King KN, Khang Nguyên, Queen KN, KN11-18,…
2. Đối tượng áp dụng:  Cây dưa lưới trồng trên giá thể, không dùng đất (soilless culture), trong nhà màng.
3. Đặc điểm, đặc tính: 
Mô hình trồng dưa lưới 4.0 có đặc điểm chính là ứng dụng công nghệ điều khiển tưới bón tự động, điều khiển từ xa qua smartphone được sản xuất trong nước, mang tính hiện đại và hiệu quả.
Mô hình này hoàn toàn mới so với các quy trình hiện có ở Việt Nam, kết hợp công nghệ thông tin với các thông số về dinh dưỡng cây trồng, trên cơ sở nhu cầu dinh dưỡng khoáng phù hợp theo giai đoạn sinh trưởng của cây và nhu cầu nước của cây dưa. Hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động được lập trình tại Việt Nam, nên giá thành thấp, phù hợp hơn so với sản phẩm nhập nội. Chính vì vậy, người nông dân dễ đầu tư hơn.
4. Các yêu cầu của mô hình:

· Nguồn nước: nước không nhiễm phèn, nhiễm mặn. Nước tưới tốt nhất là chứa ít khoáng chất bicarbonat, ít độc tố asen, pH = 6. Thông thường, ở phía Bắc, nguồn nước ngầm và ngay cả nước mặt hơi bị kiềm (pH≥7), do cấu trúc địa chất đất trên nền đá vôi. Ngược lại, ở các tỉnh phía Nam nước ta, nguồn nước hầu hết có tính a-xít (pH≤6). Từ đặc điểm trên, cần có giải pháp giảm pH nước tưới cho các tỉnh phía Bắc và nâng pH nước tưới cho các tỉnh phía Nam.
· Năng lượng điện: 25-30 kw/tháng/1.000 m2. Điện cần cho việc duy trì hệ thống tưới, gồm cả trung tâm điều khiển tưới (Fertigation control center) và các máy bơm.
· Lao động: 1,0 người/1.000 m2. Số lao động sẽ giảm dần khi diện tích nhà màng tăng dần, do có thể bố trí hợp lý công thực hiện công việc.
· Diện tích tối thiểu 1.000 m2, để có thể triển khai trồng dưa hiệu quả, kể cả đầu tư nhà màng cho đến việc trồng trọt.
5. Tổng quan về mô hình trên thế giới, ở Việt Nam và tại TPHCM
Dưa lưới có tên tiếng Anh là American Cantaloupe, Cantaloupe, False Cantaloupe, Muskmelon, Netted Melon, Nutmeg Melon, Persian Melon, Rock Melon, thuộc nhóm Reticulatus.

Nguồn gốc dưa lưới từ các quốc gia có khí hậu khô nóng Châu Phi, từ những giống hoang dại, được thuần hóa ở vùng Địa Trung Hải, Trung Đông và Tây Á và sau đó được nhân rộng ra khắp châu Á và bắc Mỹ. Đây là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao của vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Đặc điểm thực vật học của dưa lưới: thuộc loại cây hàng năm, là cây thân thảo, thân bò trên mặt đất hoặc leo. Thân mảnh có thể dài trên 3m, phủ lông mịn, có các tua và góc cạnh ở mặt cắt ngang, có nhiều nhánh gần gốc, nhám với nhiều lông mềm.

Hệ rễ cạn, đa số phân bố chủ yếu ở độ sâu 30 - 40 cm, rễ có thể dài đến 1m. 

Lá xếp xen kẽ, không có lá kèm, cuống lá dài 4 đến 10 cm, phiến lá có các dáng khác nhau, hình tròn, hình oval hoặc hình thận, đường kính lá khoảng 10 đến 15 cm, lá hình chân vịt có 5 đến 7 thùy, bề mặt phủ lông mịn.

Hoa đực mọc ở nách lá của thân chính, hoa cái mọc trên cành nách, rất it khi mọc trên thân chính, hoa cái có cả dạng hoa đơn tính và lưỡng tính, cuống dài 0,5 đến 3 cm, lá đài dài 6 đến 8 mm. Tràng hoa hình chuông, hoa màu vàng. Hoa đực mọc thành chùm 2 đến 4 hoa với 3 nhị. Hoa cái mọc đơn, bầu nhụy hình ô-van, đầu nhụy có 3 thùy. Cây thường ra hoa đực rất sớm khoảng 10 ngày sau trồng.

Quả hình tròn hoặc hình ô-van, nặng trung bình 0,8 đến 2,5 kg, bề mặt có vân lưới. Kích thước quả tùy thuộc theo giống. Thịt quả có màu vàng hoặc cam, trắng xanh. Quả nhiều hạt, hạt có hình e líp, màu trắng hoặc vàng nâu, trơn nhẵn, hạt có hàm lượng dầu cao, tuy nhiên khó sử dụng vì lớp vỏ cứng. Trong hạt chứa khoảng 12,5 đến 39,1% dầu. 

Sinh trưởng và phát triển: Dưa phát triển tốt trong điều kiện khí hậu ấm và khô, nhiều ánh sáng. Nhiệt độ phát triển tối ưu từ 18 – 280C, phát triển chậm khi nhiệt độ dưới 120C. Dưa có thể chịu được nhiệt độ cao tới 400C nhiều giờ mỗi ngày. Nhưng cây dễ chết trong điều kiện sương giá. Độ ẩm cao làm cây chậm phát triển, ảnh hưởng đến chất lượng quả và gây ra các bệnh hại.

Hạt, khi được bảo quản trong điều kiện khô ráo ở 10-150C, thì có thể giữ khả năng nảy mầm ít nhất 1 năm. Hạt nảy mầm sau 30-40 tiếng trong điều kiện 30-350C.

Lá thật đầu tiên xuất hiện sau gieo 6 – 8 ngày. Ở hầu hết các giống, cụm hoa đực đầu tiên hình thành ở nốt thứ 5 đến 7 trên thân chính hoặc cành vượt, trong khi hoa cái mọc trên cành nách. Hoa chỉ nở trong một ngày và thụ phấn chủ yếu nhờ côn trùng (ong). Mỗi cây đậu từ 3 đến 6 quả (nếu để tự nhiên, không cắt tỉa). Quả chín sau trồng 65-80 ngày (tùy điều kiện khí hậu). 

Giá trị dinh dưỡng: Hàm lượng đường và hương vị là những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của dưa.

Quả dưa lưới chứa khá nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể, là nguồn chứa chất chống oxi hóa dạng polyphenol, là chất có lợi cho sức khỏe giúp phòng chống bệnh ung thư và tăng cường hoạt động miễn dịch. Các chất này điều tiết sự tạo thành nitric oxide, một chất quan trọng hỗ trợ chống bệnh tim mạch. Dưa lưới chứa nhiều chất xơ nên có tác dụng nhuận trường, chống táo bón. Trái dưa còn là nguồn phong phú β-carotene, acid folic, kali và vitamin C, A. Trong 100 g dưa lưới có tới 3.382 UI Vitamin A, đáp ứng 68% nhu cầu Vitamin A và 36,7 mg Vitamin C đáp ứng 61% nhu cầu Vitamin C hàng ngày của mỗi người. Nguồn kali trong dưa giúp bài tiết, thải muối nên ăn dưa lưới có tác dụng giảm cao huyết áp.

Bảng: Giá trị dinh dưỡng của dưa lưới trong 100 gram
	STT
	
	
	% DV

	1
	Năng lượng
	34 kcal
	2 %

	2
	Tổng Cacbonhydrat
	8,8 g
	3 %

	3
	Chất xơ
	0,9 g
	4 %

	4
	Đường
	7,9 g
	

	5
	Tổng chất béo
	0,2 g
	0 %

	6
	Omega-3
	46 mg
	

	7
	Omega-6 
	35 mg
	

	8
	Protein
	0,8 g
	2 %

	9
	Vitamin A
	3382 IU
	68 %

	10
	Vitamin C
	36,7 mg
	61 %

	11
	Vitamin E
	0,1 mg
	0 %

	12
	Vitamin K
	2,5 μg
	3 %

	13
	Thiamin
	0,0 mg
	3 %

	14
	Riboflavin
	0,0 mg
	1 %

	15
	Niacin
	0,7 mg
	4 %

	16
	Vitamin B6
	0,1 mg
	4 %

	17
	Folate
	21,0 μg
	5 %

	18
	Canxi
	9,0 mg
	1 %

	19
	Sắt
	0,2 mg
	1 %

	20
	Ma nhê
	12 mg
	3 %

	21
	Phốt pho
	15 mg
	1 %

	22
	Kali
	267 mg
	8 %

	23
	Natri
	16 mg
	1 %

	24
	Kẽm
	0,2 mg
	1 %

	25
	Đồng
	0,0 mg
	2 %

	26
	Mangan
	0,0 mg
	2 %

	27
	Selen
	0,4 μg
	1 %


Ghi chú: % DV là tỷ lệ phần trăm giá trị hàng ngày, tính theo mức bình quân 2000 calo mỗi ngày đối với người trưởng thành hoặc trẻ từ 4 tuổi trở lướin.

Số liệu trên được trích dẫn từ bản cơ sở dữ liệu USDA SR-21, 2008 của USDA (United States Department of Agriculture).

Tình hình sản xuất và sản lượng dưa trên thế giới và Việt Nam: 


Theo thống kê của FAO năm 2013, tổng diện tích thu hoạch của dưa lưới trên toàn thế giới từ 1,15 triệu ha năm 2009 tăng lướin 1,34 triệu ha năm 2012. Trong đó châu Á luôn dẫn đầu với diện tích đạt 0,79 triệu ha năm 2009 tăng lướin 0,99 triệu ha năm 2012, chiếm hơn 70% diện tích thu hoạch của dưa lưới thế giới. Các nước châu Mĩ sản xuất được 159.616 ha năm 2012, đứng vị trí thứ hai. Các vị trí tiếp theo thuộc về châu Âu (98.947 ha), châu Phi (85.728 ha). 

Về mặt sản lượng, tổng sản lượng dưa lưới thế giới đạt 26,43 triệu tấn năm 2009 tăng lướin 31,93 triệu tấn năm 2012. Trong đó châu Á vẫn đứng đầu về sản lượng với 24,21 triệu tấn năm 2012 chiếm tới hơn 75% sản lượng dưa lưới toàn thế giới. Vị trí thứ hai thuộc về châu Mĩ với 3,59 triệu tấn trong năm 2012, chiếm 11,25%. Châu Âu mặc dù có diện tích thu hoạch lớn hơn châu Phi nhưng sản lượng không có sự chênh lệch đáng kể, chỉ đạt 2,03 triệu tấn (2012) so với 2,01 triệu tấn của châu Phi (FAOSTAT, 2013).

Về mặt năng suất, tính trung bình trong giai đoạn bốn năm từ 2009 đến 2012, năng suất trung bình toàn thế giới đạt 23,54 tấn/ha. Trong đó châu Á có năng suất trung bình cao nhất 24,21 tấn/ha, thấp nhất là vùng Ca ri bê chỉ đạt 10,30 tấn/ha. Năng suất trung bình của dưa lưới trồng tại châu Phi đạt 23,04 tấn/ha, cao hơn so với năng suất trung bình tại châu Mỹ 22,11 tấn/ha và châu Âu 20,33 tấn/ha (FAOSTAT, 2013).

Trung Quốc là nước luôn dẫn đầu cả về diện tích (604.900 ha năm 2012), sản lượng  17,57 triệu tấn năm 2012 chiếm 55,03% sản lượng dưa thế giới (FAOSTAT, 2013). 

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đứng thứ hai thế giới về diện tích thu hoạch với 102.000 ha năm 2012 đạt sản lượng 1,71 triệu tấn. Các quốc gia xếp theo sau Thổ Nhĩ Kì là Iran (82.000ha), Ấn Độ (44.500ha), Ai Cập (40.218ha), Mĩ (31.730ha) và Tây Ban Nha (27.500 ha).

Tình hình sản xuất dưa Tại Việt Nam: cây dưa lưới bắt đầu du nhập về trồng tại Việt Nam từ năm 2007, diện tích trồng tăng lên liên tục hàng năm, cho đến nay ước tính khoảng 300 ha dưa lưới trồng trong điều kiện nhà màng. Năng suất biến động từ 20 tấn đến 30 tấn/ha, cho sản lượng khoảng 20.000-25.000 tấn/năm. Diện tích trồng dưa đã lan rộng ra phía Bắc, mặc dù khí hậu không phù hợp, chỉ trồng được 2 vụ/năm, nhưng nhờ giá bán cao, nên đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.


Xét về công nghệ trồng dưa, có thể thấy rằng:


Việc sản xuất dưa lưới hiện nay trên thế giới đã được hoàn thiện với trình độ cao. Việc sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch không sử dụng đất trong nhà kính và đặc biệt là trong nhà màng (nhà plastic) đã trở nên phổ biến. Các quốc gia đi đầu lĩnh vực này như Hoa Kỳ, Canada, Hà Lan, Israel, Mexico, Tây Ban Nha, Pháp, Ý và gần đây có các quốc gia Đông Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), Singapore. Những kỹ thuật sản xuất như trồng dưa không cần đất (Soiless Culture), cung cấp dinh dưỡng cùng với nước tưới (Fertigation), che phủ bằng nilon (plashe culture) đã trở thành thông dụng ở các nước này. Năng suất cây trồng trong nhà màng, nhà kính đạt khá cao: dưa lê/dưa lưới từ 244 – 287 tấn/ha. Ở đây năng suất có thể cao hơn từ 10-20 lần so với bên ngoài. Ví dụ năng suất bên ngoài: dưa lưới đạt từ 19 – 30 tấn/ha. Diện tích cây trồng canh tác không sử dụng đất ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng theo nhu cầu của người tiêu dùng về các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Các quốc gia dẫn đầu Châu Âu về diện tích nhà kính, nhà màng là Tây Ban Nha (46.000 ha), Italy (25.000 ha), Pháp (9.500 ha) trong đó diện tích trồng cây không sử dụng đất chiếm tỷ lệ khá lớn. Các bang Indiana, Arizona, Florida, California (Hoa Kỳ) là những bang sản xuất dưa lê và dưa hấu trong nhà kính lớn nhất. Cho đến nay đã có khá nhiều tài liệu phổ biến kỹ thuật trồng cây không sử dụng đất với những hướng dẫn về kỹ thuật trồng và thành phần dung dịch dinh dưỡng và hệ thống cung cấp phân tự động. 

Nhiều công ty nước ngoài đã đưa ra hệ thống châm phân và tưới điều khiển từ xa, như Netafim có hệ thống Netajet, Đức có PB Techniek, Công ty Hortiplan Hà Lan có FertiMix-Go,… Tuy nhiên, giá của các hệ thống tưới này khá cao, từ 470 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, rất khó phù hợp với điều kiện sản xuất nhỏ của Việt Nam.


Tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đã trồng nhiều giống dưa lưới khác nhau trên giá thể và chủ yếu tưới thủ công và bán tự động với hệ thống châm phân qua Vantury, chỉ có vài đơn vị mua hệ thống tưới hiện đại Netajet và FertiMax-Go. Việc nghiên cứu kỹ thuật trồng dưa lưới với hệ thống tưới tự động 4.0 phù hợp với quy mô nhỏ của Việt Nam đã được Trung tâm Tư vấn và Phát triển Nông nghiệp Bền vững, phối hợp với Công ty TNHH Nông sinh Khang Nguyên đã có hiệu quả tốt.
6. Nguồn gốc, xuất xứ của quy trình.
Quy trình trồng dưa lưới 4.0 có được trên cơ sở đề tài cấp cơ sở, nguồn kinh phí tự có và kinh phí hỗ trợ của  Công ty TNHH Nông sinh Khang Nguyên.
II. Quy trình kỹ thuật

1. Chuẩn bị, xây dựng quy trình
Nhà màng có kết cấu khung thép mạ kẽm không rỉ; mái lợp màng PE chống mưa, xung quanh được bao lưới chống côn trùng 50 mesh, chiều cao tới máng xối là 4 m, tới nóc nhà là 7,0-8,0 m. Để hạn chế bệnh gây hại cho các hàng cây gần bìa thì cần làm màng che mưa phía ngoài lưới, có thể kéo lên khi nắng, kéo xuống khi mưa. Với các tỉnh miền Bắc và miền Trung thì cần làm hệ thống chống bão, căng lưới và màng tạo góc chéo theo cây chống bão để trượt gió.


Trong nhà có dây treo dưa bằng cáp, được căng theo chiều dọc nhà để buộc dây quấn cây dưa.


Lắp đặt hệ thống tưới phân tự động, điều khiển từ xa (gồm các bồn phân và hệ thống điều khiển).
2. Quy trình hoạt động của mô hình
2.1 Giống dưa và Kỹ thuật Vườn ươm

a) Giống dưa: hiện nay có rất nhiều giống dưa lưới, nhưng chủ yếu là giống nhập nội, chưa được khảo nghiệm để đánh giá khả năng thích nghi. Vì vậy, cần xem xét chọn những giống chọn tạo trong nước. Những giống đã được thích nghi tốt, năng suất cao và tính chất thịt quả phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam (ngọt, giòn, lưới đẹp, không rụng cuống), đó là giống AB Sweet Gold (trái ô-van, ruột cam), Khang Nguyên (trái tròn hơi dài, ruột xanh), Queen KN (trái tròn hơi dài, ruột cam), King KN (trái tròn hơi dài, ruột xanh, Kanabi (trái tròn, ruột cam),…

b) Kỹ thuật Vườn ươm: Cây dưa có thể gieo trực tiếp hạt xuống đất. Tuy nhiên, làm như vậy cây dễ bị nấm bệnh xâm nhiễm và gây hại sớm, mất mật độ. Tốt nhất là gieo ươm hạt trên khay xốp (loại khay 50 lỗ), điều kiện gieo phải cách ly trong nhà lưới, nhà kính. Tưới thấm cho các khay đã gieo hạt, không tưới lên ngọn cây để tránh ngộ độc do nguồn nước đôi khi chứa hàm lượng cao của Bi-urea, NaCl, B,... Cây được mọc từ 8-10 ngày thì đem trồng ra ruộng. Làm như vậy sẽ được lợi cả về thời gian trồng, rút ngắn mùa vụ.

2.2 Mật độ, khoảng cách

· Hàng cách hàng: 120 cm (hàng đơn)

· Cây cách cây: 30 cm – 35 cm.

Mật độ sẽ là: (24.000 - 27.000) cây/ha

Trồng hàng kép: Tâm 2 hàng kép là 200 cm, hai hàng kép cách nhau 60cm.

Khoảng cách cây: (35 – 40) cm. Mât độ sẽ là: (25.000 – 28.000) cây/ha.

Vụ mưa hoặc ở phía bắc thường ít nắng thì trồng thưa hơn vụ khô, nắng nhiều. Khi thiếu ánh sáng thì quả sẽ ít tạo lưới và không đạt chất lượng để bán. 

2.3 Làm giàn treo cây:

Cây được đỡ bằng dây nilon treo trên dây kẽm dọc luống. Căng cáp hoặc dây kẽm 3mm phía trên các hàng với độ cao 2,0-2,2m. Sử dụng dây nilon chuyên dùng để buộc lên dây kẽm theo khoảng cách cây dự định trồng. Công việc này phải làm trước khi trồng cây.

2.4 Kỹ thuật chăm sóc:

Cây dưa lưới có đặc điểm ra hoa cái trên cành nách. Mỗi nách lá ra 01 cành vì vậy phải có biện pháp ngắt tỉa hợp lý. Mỗi cây chỉ để lại 1 thân chính và mỗi cây chỉ để 01 quả.

· Ngắt bỏ hết cành nách từ gốc cho đến đốt thân thứ 10-11 mới để cành quả. Ngắt ngọn cành quả khi hoa cái nở, chừa lại 1 lá kế tiếp nách mang hoa. Ngắt hết tua cuốn trên thân cây để tập trung dinh dưỡng.

· Quấn dây treo cây: khi cây được 25 cm (4-5 lá) thì buộc dây vào gốc cây ở vị trí dưới  lá thật, trên lá mầm. Quấn dây treo vào cây theo chiều kim đồng hồ. Lưu ý, khi gần đến độ cao cáp treo thì quấn 2 vòng/đốt đảm bảo dủ chặt để cây đủ treo quả khi lớn, nếu không quả sẽ kéo sập cây xuống đất.

· Thụ phấn: Lấy hoa lớn nhất trên thân chính từ ngọn xuống thụ cho hoa cái. Thời gian đậu trái tốt nhất là 8-11 giờ sáng. Thụ phấn sao cho mỗi cây chắc chắn đậu 2-3 quả thì ngưng. Khi trái lớn bằng quả trứng gà thì định trái, ngắt bỏ trái nhỏ, chỉ giữ lại 1 trái trên 1 cây, chọn trái lớn nhất không kể vị trí trên hay dưới.

Tốt nhất là thụ phấn bằng ong mật, để giảm bớt công lao động và tăng hiệu quả sản xuất. Mỗi vườn diện tích 1.000 m2, thì thả 1 thùng ong (có 5 cầu). Thả trong vòng 1 tuần, trước khi hoa cái nở 1-2 ngày cho ong làm quen vườn dưa. Lưu ý, khi cho ong vào nhà màng phải cho nước để ong uống; số lượng ong phải đảm bảo trên 2.000 con để việc thụ phấn được hoàn hảo, theo nghiên cứu của Israel thì mỗi hoa cái cần ít nhất 10 lượt ong tiếp xúc thì mới đủ lượng hạt phấn cần thiết để thụ phấn.
Ngắt ngọn khi cây đạt số lá. Mỗi cây dưa cần để khoảng 25 lá thật trên thân chính. 

2.5 Tưới nước

Lịch tưới nước được dựa trên việc duy trì lượng nước tưới dư khoảng 10% so với tổng lượng nước tưới. Yêu cầu nước của cây khác nhau theo từng giai đoạn sinh trưởng vào nhiệt độ, cường độ ánh sáng,… Cây cần nhiều nước nhất vào giai đoạn đậu quả đến tạo lưới. Tưới đủ nước cho suốt thời gian quả thành thục là cần thiết, nhưng tưới quá nhiều sẽ làm nứt quả khi gần chín. Điều chỉnh lượng nước tưới bằng cách điều chỉnh tần suất tưới và điều chỉnh thời gian tưới hoặc cả hai. 

Mỗi ngày tưới 8-10 lần cho cây nhỏ trước giai đoạn ra hoa (khoảng 1,2-1,4 lít/cây/ngày), sau đó tưới 10-12 lần/ngày (khoảng 1,8-2,2 lít/cây/ngày) vào giai đoạn đậu quả và giảm còn 1,6-1,7 lít vào giai đoạn sau tạo lưới đến cuối vụ. Như vậy, nhu cầu nước sẽ theo hình sin, thấp đầu vụ, cao giữa vụ và thấp cuối vụ.

2.6 Phân bón

Có thể chia làm 5 giai đoạn để bón. Tùy từng giống mà có thể điều chỉnh lượng phân, những giống chịu đạm thì bón đạm cao và ngược lại. Vì vậy, bảng tính phân có sự dao động của 2 nguyên tố đạm (N) và kali (K).
Tính theo ppm

	STT
	Loại phân
	Trồng đến

10 ngày
	10 ngày sau trồng đến ra hoa (13 ngày)
	Nở hoa – đậu trái

(10 ngày)
	Đậu trái đến trái tạo lưới

(15 ngày)
	Trái tạo lưới đến chín

(12 ngày)

	1
	N
	100-120
	120-140
	150-170
	160-180
	150

	2
	P
	60
	52
	60
	40
	50

	3
	K
	100
	120-140
	200-230
	180-200
	250-300

	4
	Ca
	110
	120
	120
	142
	120

	5
	Mg
	40
	50
	50
	50
	50


Tương ứng với liều lượng các loại phân dưới đây:

Các loại phân để lựa chọn

Có nhiều loại phân có hàm lượng các nguyên tố đa và vi lượng khác nhau như sau:

· Đa lượng: KNO3, KH2PO4, K2SO4, Ca(NO3)2.4H2O, (NH4)2SO4, MgSO2.7 H2O, NH​4H2PO4.

· Vi lượng: sử dụng chung cho các giai đoạn
	STT
	Loại phân
	g/1000 lít

	1
	Boric Acid [H3BO3]
	3.95
	

	2
	Manganese sulfate
	3.24
	

	3
	Zinc sulfate
	1.33
	

	4
	Copper sulfate
	0.78
	

	5
	Ammonium heptamolybdate 
	0.09
	

	6
	Chelate Fe
	28
	


Lưu ý: 10 ngày cuối vụ không bón phân, và giảm dần nước tưới xuống 40-50%.

Nên kiểm tra để đảm bảo tưới đúng dung dịch phân với EC = 1.600 µS/cm cho giai đoạn trước ra hoa, sau đó tăng EC lên 1.800 – 2.000 µS/cm. pH = 5,8 - 6,2.

Ví dụ, với giống dưa AB Sweet Gold, được bón như sau (lượng phân g/1000 lít nước):

Bồn A

	STT
	Loại phân
	Trồng đến 10 ngày
	10 ngày sau trồng đến ra hoa cái (13 ngày)
	Nở hoa cái – đậu trái (10 ngày)
	Đậu trái đến trái tạo lưới (15 ngày)
	Trái tạo lưới đến chín (12 ngày)

	3
	KH2PO4
	3.165
	5.141
	5.608
	4.361
	4.361

	4
	K2SO4
	0
	209
	2.748
	4.261
	9.161

	5
	(NH4)2SO4
	437
	1.027
	1.121
	1.588
	1.399

	6
	MgSO4
	3.203
	2.572
	2.806
	0
	190

	7
	Boric Acid
	44
	61
	66
	77
	77

	8
	Manganese sulfate
	36
	50
	54
	64
	64

	9
	Zinc sulfate
	15
	20
	22
	26
	26

	10
	Copper sulfate
	9
	12
	13
	15
	15

	11
	Ammonium heptamolybdate
	1.0
	1.4
	1.5
	1.8
	1.8

	12
	Nước tưới (Lít/bầu)
	0.8
	1.1
	1.2
	1.7
	1.4


Bồn B
	STT
	Loại phân
	Trồng đến 5 ngày
	10 ngày sau trồng đến ra hoa cái

(15 ngày)
	Nở hoa cái – đậu trái (10 ngày)
	Đậu trái đến trái tạo lưới (15 ngày)
	Trái tạo lưới đến chín (15 ngày)

	1
	Ca(NO3)2.4H2O
	4.211
	8.408
	9.475
	11.054
	10.133

	2
	Mg(NO3)2.7 H2O
	1.602
	5.652
	6.166
	12.230
	10.231

	3
	Chelat Fe
	314
	431
	470
	549
	549


Công nghệ tưới bón phân theo 4.0


Với công nghệ này, hệ thống tưới bón được điều khiển từ xa qua điện thoại smartphone theo sơ đồ sau:
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Mô tả:

+ Phân bón được hòa vào 5 bồn dung dịch đậm đặc (gọi là dung dịch mẹ) gồm bồn A đến bồn D.

+ Bồn E chứa KOH để chỉnh pH cho bồn dung dịch trung gian.

+ Lượng phân đã được tính toán để hút đủ mức EC theo yêu cầu (theo sensor lưu lượng). 

+ Một bồn trung gian 1.000 lít được dùng chung cho 6 nhà màng trồng dưa.

+ Một bồn dung dịch xử lý gốc hoặc dùng xả nước cuối mỗi ngày làm sạch phân trong đường ống, tránh kết tủa nghẹt ống.

Vận hành: thông qua giao diện hiển thị trên màn hình điện thoại, sử dụng sim 3G/ 4G hoặc mạng internet.

· Set-up lệnh hút phân từ các bồn dung dịch mẹ đổ vào bồn trung gian chứa 1000 lít nước; lệnh bơm nước vào bồn trung gian cho đủ nhu cầu tưới cho mỗi vườn trong một ngày.

· Set-up lệnh tưới dung dịch phân từ bồn trung gian vào các nhà màng theo thời gian tưới mỗi lần và số lần tưới trong ngày. 

· Set-up lệnh bơm nước xả hoặc xử lý gốc bằng các dung dịch hữu cơ/vi sinh.

2.7 Phòng trừ sâu bệnh

Sâu hại đối với dưa lưới trồng trong nhà màng chủ yếu là hai loài sâu chích hút: bọ phấn trắng, bọ trĩ và nhện đỏ.

* Thuốc trừ sâu: chỉ sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học để trừ bọ phấn trắng và trừ sâu khoang. Phun một trong những loại thuốc trừ sâu sau đây:

· Abamectin 1g/l (20g/l) + Matrine 5g/l (5g/l):  
(Tên thương mại:  Ametrintox 6EC, 25EC; Luckyler 6EC, 25EC); Abamectin 20g/l + Matrine 5 g/l (Aga 25 EC); Abamectin 20g/l (56g/l) + Matrine 2g/l (2g/l) (Sudoku 22EC, 58EC); Abamectin 35g/l (48.5g/l) + Matrine 1g/l (1.5g/l) (Newlitoc 36EC, 50EC);… Phun suốt vụ (nếu có sâu). 

· Ememectin benzoat

· Azadirachtin – chất chiết từ hạt cây Neem – 1.500ppm, 3.000ppm. Vineem 5 ngày phun 1 lần.

* Đối với thuốc trừ bệnh: 

· Bệnh hại trên cây dưa lê thường gặp là thối gốc gây héo do nấm Fusarium.

· Bệnh phấn trắng hại lá (powdery mildew) do nấm Sphaerotheca fuliginea (Schlechtendahl) Pollaci gây ra. Nấm gây hại lá già tạo, lá bánh tẻ thành một lớp như bột phủ trên lá làm cho lá vàng và khô héo. 

· Bệnh đốm lá do nấm Alternaria. Bệnh nấm vàng (còn gọi là giả sương mai) do nấm Pseudoperonospora cubensis (Berkeley & Curtis) Rostowzew gây ra. Nấm gây hại chính ở thân và lá cây, bệnh xuất hiện với những đốm vàng trên lá, sau 3-4 ngày tế bào lá chết màu nâu đen, lá úa vàng, khô và rụng. Bệnh xuất hiện khi điều kiện nhiệt độ thấp 18-20oC, trời âm u, có sương mù, mưa nhỏ, ẩm độ cao trên 80%. 

· Bệnh virus: Virus gây bệnh khảm lá, với triệu chứng lá ngọn nhỏ, với gân lá nhạt màu, phiến lá thấy các ô màu vàng. Bệnh này do bọ phấn trắng truyền bệnh nên phải diệt  trừ côn trùng này.

Sử dụng một trong những loại thuốc sau đây để phun, đảm bảo trừ được bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm:

· Trừ bệnh bằng thuốc sinh học Bacillus subtilis: với các tên thương mại như sau: Biobac 50WP; Bionite WP.

· Thuốc hóa học với tên hoạt chất: Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% 

(Tên thương mại:  Curzate M8 72WP; Victozat 72 WP; Xanized 72 WP;…). Ít phun và nếu cần thì chỉ phun giai đoạn trước khi có quả lớn để tránh làm bẩn quả.

· Tên hoạt chất: Fosetyl Aluminium (min 95 %).

(Tên thương mại:  Aliette 80 WP, 800 WG; Alimet 80WP, 80WDG, 90SP; Alonil 80WP;…)

· Tên hoạt chất: Difenoconazole (min 96%) 

(Tên thương mại: Score 250 EC; Kacie 250EC; Goldnil 250EC;…): Cây con phun ½ liều khuyến cáo trên nhãn.

· Tên hoạt chất: Copper Hydroxide

(Tên thương mại: Champion 77WP; Kocide 53,8DF,  61,4DF;…).

Phun luân phiên để tránh hiện tượng kháng thuốc, phun ngay khi thấy chớm phát hiện cây bệnh. 

Lưu ý: cách ly 10 ngày mới thu hoạch.

Riêng đối với bệnh phấn trắng trên lá có thể sử dụng chế phẩm có nguồn gốc sinh học để phun, đặc biệt là giai đoạn quả lớn. Sử dụng vi khuẩn Bacillus subtilis, myclobutanil và dầu hạt neem (neem oil), phun kali bicarbonate. Thông gió tốt trong nhà màng sẽ giảm được bệnh. 

2.8 Thu hoạch:

Xác định độ chín bằng cách đo độ Brix, dưa giống KHANG NGUYÊN và AB SWEET GOLD có hàm lượng đường khá cao, đạt 13-160 Brix. 

Khi dưa được 60 ngày thì kiểm tra độ Brix cho đến khi đạt tối thiểu 130 Brix mới thu hoạch. Thông thường, tại khu vực đông Nam bộ, thời gian từ trồng đến 70 ngày với những giống dưa trên là thu hoạch được. Vùng Tây nguyên thì cây sinh trưởng chậm do lạnh, nên kéo dài thêm 7-10 ngày tùy vụ.

Kinh nghiệm theo dõi độ chín:

· Lá gần quả nhất chuyển màu vàng hoặc héo.

· Tua cuốn sát quả bị khô.

· Màu của vỏ quả chuyển từ đậm qua màu sáng.

· Xuất hiện vòng xanh đậm quanh cuống quả.

· Lưới chuyển màu từ đậm sang màu kem nhạt.

· Cuống quả có những vết sọc thấy rõ.

· Nếu nứt xung quanh cuống quả là đã bị quá chín.

3. Khai thác, tiêu thụ sản phẩm 
· Thu hàng ngày vào buổi sáng khi trời mát.

· Thu hái cẩn thận, tránh bị vết thương sẽ tạo ra ethylen làm quả chính nhanh, dễ hư hỏng.

· Loại bỏ những quả có dị tật.

· Thu hoạch và bỏ thẳng vào thùng để chuyên chở đến nhà đóng gói.

· Lót tấm xốp trong thùng để tránh bị xây sát quả khi vận chuyển. Chỉ nên xếp 2 lớp quả trong thùng.

· Không để quả đã thu hoạch phơi ra nắng.

· Vận chuyển quả đã thu hoạch nhanh nhất có thể được đến nhà đóng gói.

· Quả đưa về nhà đóng gói, được xử lý chlorin 1% và đưa lên băng chuyền quạt gió cho khô rồi bọc bao lưới.
· Xếp vào thùng các-tôn 1 lớp 6 quả để tránh gãy cuống. Thùng các-tôn có đục lỗ để thoáng khí.

· Thùng quả được bảo quản trong kho hoặc xe lạnh 12-150C, ẩm độ không khí 85-90%.

III. Đánh giá chất lượng sản phẩm, chất lượng công nghệ của mô hình

· Đây là quy trình mới nhất sử dụng cho canh tác dưa lưới công nghệ cao 4.0 ở Việt Nam.
· Công nghệ áp dụng trong mô hình có hàm lượng chất xám lớn, có ý nghĩa thực tiễn cao so với sản xuất truyền thống. Một hệ thống điều khiển thông minh cho việc cung cấp nước và dinh dưỡng cho cây dưa lưới trồng trong nhà màng, phù hợp với điều kiện kinh tế của nông dân Việt Nam.
· Giúp ổn định và dễ dàng thao tác, dễ dàng quan trắc các thông số qua Smartphone, đảm bảo năng suất dưa ổn định trên 30 tấn/ha/vụ (>120 tấn/ha/năm) với các giống dưa AB Sweet Gold, Khang Nguyên, Queen KN, King KN.
IV. Những thuận lợi, khó khăn và lưu ý khi triển khai mô hình 
· Thuận lợi: Quy trình dễ áp dụng, giá thiết bị tưới tự động rẻ; tiện ích cho việc điều khiển tưới phân từ xa (một khâu quan trọng nhất, quyết định năng suất dưa).

· Khó khăn: Những hộ nông dân có vốn thấp khó thực hiện vì liên quan tới mức đầu tư cao của nhà màng và thiết bị.

V. Hiệu quả đầu tư mô hình (ước tính)
1. Hiệu quả về kinh tế
· Vốn đầu tư ban đầu:

+ Nhà màng 250 triệu/1000 m2.

+ Hệ thống thiết bị tưới: 140 triệu

· Chi phí đầu tư trong vụ: 45 triệu đồng gồm: hạt giống, phân bón, giá thể, bịch trồng câu, thuốc BVTV,…

· Sản lượng (1000 m2): 3.000 kg x 30.000 đ/kg = 90.000.000 đồng (doanh thu)/vụ. Mỗi năm trồng được 4 vụ dưa.
· Tỉ suất lợi nhuận: 100% (1 đồng vốn thu được 1 đồng lời).
2. Hiệu quả về xã hội
· Tạo được công việc làm với thu nhập cao cho người lao động; 
· Tạo được sản phẩm dưa lưới an toàn cho người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh và cho cả nước.
3. Hiệu quả về môi trường
Việc sản xuất tronh nhà màng, có lưới chống côn trùng, hạn chế sâu hại, tránh phun thuốc trừ sâu, giữ môi trường trong sạch hơn.

VI. Khả năng nhân rộng
Mô hình trồng dưa công nghệ cao 4.0 dễ dàng lan tỏa ra các địa phương trong cả nước, thông qua việc tư vấn hỗ trợ của Trung tâm Tư vấn và Phát triển Nông nghiệp Bền vững, khi họ có tài liệu hướng dẫn.

VI. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn

1. Địa chỉ tham quan mô hình
· Trung tâm Tư vấn và Phát triển Nông nghiệp Bền vững, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi; 
· Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng VietGAP của Công ty TNHH Nông sinh Khang Nguyên, ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; 
· Hộ nông dân Phạm Hồng Khánh, ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; 
· Hộ Nông dân Phạm Trần Vương, phường Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

· Công ty Vinaseed chi nhánh Hà Nam…
2. Địa chỉ cung cấp nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị


Công ty TNHH Nông sinh Khang Nguyên, lô G10, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 
3. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn
Trung tâm Tư vấn và Phát triển Nông nghiệp Bền vững, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

VII. Hình ảnh minh họa (Xem phụ lục)

KẾT LUẬN

Tài liệu Quy trình Sản xuất dưa lưới công nghệ 4.0 có hệ thống điều khiển tưới bón tự động từ xa qua smartphone là quy trình mới ở Việt Nam. Là quy trình dễ áp dụng, dễ nhân rộng, đảm bảo cho người trồng dưa lưới có lợi nhuận cao nhất so với các cây trồng hiện có.
Với hệ thống điều khiển tưới bón tự động từ xa qua smartphone chế tạo trong nước với giá thành thấp (100 triệu đồng/bộ) so với những bộ điều khiển tưới của nước ngoài (470 triệu đến 1 tỷ đồng/bộ) cùng tính năng, thì việc ứng dụng trên diện rộng ở Việt Nam là hoàn toàn khả thi, giúp giảm gánh nặng chi phí đầu vào cho nông dân.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DƯA LƯỚI LIÊN QUAN
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	Hình 1. Nhà màng trồng dưa lưới
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	Hình 2. Hệ thống tưới điều khiển qua smart phone
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	Hình 3. Cây con trong vườn ươm
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	Hình 4. Dây tưới nhỏ giọt cabinet 
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	Hình 5. Cây con giai đoạn 8 ngày và 15 ngày
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	Hình 6. Cây 20 ngày và kỹ thuật         quấn  dây 
	Hình 7. Cây 22 ngày và cách ngắt đầu cành (để lại 1 lá sau hoa cái)
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	Hình 8. Thụ phấn bằng tay
	Hình 9. Thụ phấn bằng ong mật
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	Hình 10. Giống dưa Queen KN
	Hình 11. Giống dưa AB Sweet Gold
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	Hình 12. Thu hoạch  dưa
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